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I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM DÙNG TRONG BÁO CÁO

- Nhân lực khoa học và công nghệ bao gồm: 1) Đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, có thể làm việc hoặc không làm việc trong một ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ; 2) Chưa tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, nhưng hiện làm việc trong một ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ đòi hỏi trình độ tương đương.

- Hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và các hoạt động khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ.
- Nhân lực khoa học và công nghệ làm công tác nghiên cứu sáng tạo: Bao gồm nhân lực tham gia nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng (thường có trình độ đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học); người làm các công việc phục vụ và hỗ trợ nghiên cứu (chuẩn bị thí nghiệm, đo đạc và lấy số liệu,…).
- Nhân lực khoa học và công nghệ làm công tác giảng dạy: Bao gồm cán bộ giảng dạy các bộ môn khoa học và công nghệ, đào tạo nghề (công nhân kỹ thuật, trung cấp), thường có trình độ đào tạo từ đại học trở lên; người làm các công việc phục vụ và hỗ trợ giảng dạy.

- Nhân lực khoa học và công nghệ làm công tác quản lý: Bao gồm những cán bộ quản lý khoa học và công nghệ,  thường có trình độ đào tạo từ đại học trở lên.

- Nhân lực khoa học và công nghệ làm công tác sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Bao gồm các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, nghệ nhân, công nhân lành nghề. Lực lượng khoa học và công nghệ này trực tiếp tham gia vào các quá trình sản xuất, dịch vụ, kinh doanh,… 

II. GỢI Ý  KHÁI NIỆM NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÌNH ĐỘ CAO 

1. Nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao được hiểu là “nhóm chuyên gia đầu ngành có trình độ chuyên môn - kỹ thuật tương đương các nước tiên tiến trong khu vực, có đủ năng lực nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao và đề xuất những giải pháp khoa học, công nghệ; giải quyết về cơ bản những vấn đề phát triển của đất nước và hội nhập với các xu hướng phát triển khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và công nghệ trên thế giới”
 . 
2. Trong trường hợp khó xác định rõ ràng đối tượng nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao theo khái niệm nói trên, có thể tham khảo một số tiêu chí cụ thể dưới đây:

Tiêu chí 1. Trình độ đào tạo/học vấn (Training), viết tắt là T được đặc trưng bởi:

   - Có nền tảng giáo dục đại học trở lên;

   - Có chuyên môn sâu, kiến thức đa ngành;

   - Có năng lực tự đào tạo, tự giác tham gia vào quá trình “đào tạo suốt đời”;

   - Có kiến thức phụ trợ (ngoại ngữ, vi tính, …) tốt.

Tiêu chí 2. Kỹ năng (Skill), viết tắt là S được đặc trưng bởi:

   - Kỹ năng nghề nghiệp (chuyên ngành, đa ngành);

   - Kỹ năng xử lý tình huống;

   - Kỹ năng truyền tải kiến thức (trình bầy, viết báo cáo khoa học, sách chuyên khảo, ...)

   - Kỹ năng giao tiếp chuyên môn (bằng tiếng Việt, bằng ngoại ngữ)

Tiêu chí 3. Kinh nghiệm làm việc (Experiences), viết tắt là E được đặc trưng bởi:

   - Kinh nghiệm chuyên môn;

   - Thời gian làm việc chuyên môn;

   - Sự uyên thâm nghề nghiệp;

   - Kinh nghiệm xử lý tình huống.

Tiêu chí 4. Khả năng lãnh đạo (Leadership), viết tắt là L được đặc trưng bởi:

   - Khả năng lãnh đạo nhóm;

   - Khả năng phát hiện, đề xuất và xử lý vấn đề;

   - Khả năng đánh giá năng lực các đồng nghiệp; 

   - Được các đồng nghiệp suy tôn.

Tiêu chí 5. Khả năng độc lập suy nghĩ và sáng tạo (Creation), viết tắt là C được đặc trưng bởi: 

· Có thói quen tư duy độc lập, ít bị phụ thuộc vào ý kiến của số đông hoặc quá phụ thuộc ý kiến cấp trên;

· Có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu mạo hiểm.
	Nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao = T+S+E+L+C


Ghi chú: Mỗi cá nhân trong tập hợp nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao, ở các mức độ khác nhau, đều phải có 5 tiêu chí trên. Tuy nhiên, tùy theo khu vực hoạt động hoặc tùy theo từng con người cụ thể đòi hỏi tiêu chí này hay tiêu chí kia vượt trội hơn. Ví dụ: Nếu khu vực hoạt động là giảng viên đại học hoặc nghiên cứu khoa học thì tiêu chí trình độ đào tạo (T) đòi hỏi rất cao, thường phải là Tiến sĩ. Đối với loại kỹ sư công trình thì đòi hỏi các tiêu chí về kinh nghiệm làm việc (E) và khả năng lãnh đạo (L) nhiều hơn, ...

III. HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ  SỐ LIỆU 
1. Hướng dẫn cách điền Bảng 1 về hiện trạng nhân lực KH&CN của Bộ, ngành, địa phương
Đơn vị tính: người
- Khoa học xã hội và nhân văn: liệt kê những người làm công tác trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa, giáo dục và đào tạo, ...

- Khoa học tự nhiên: liệt kê những người làm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu (toán, lý, hóa), điều tra cơ bản, môi trường, ...

- Khoa học kỹ thuật và công nghệ: liệt kê những người làm công tác trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, thông tin, truyền thông, ...

- Khoa học nông nghiệp: liệt kê những người làm công tác trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, ...

- Khoa học y, dược: liệt kê những người làm công tác trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, ...

2. Hướng dẫn cách điền Bảng 2 về hiện trạng nhân lực KH&CN trình độ cao Cách liệt kê tương tự Bảng 1.

Khái niệm nhân lực KH&CN trình độ cao tham khảo phần II.

Lưu ý:

- Khu vực nghiên cứu sáng tạo và giảng dạy: liệt kê trình độ từ tiến sĩ trong các viện nghiên cứu và trường cao đẳng, đại học.

- Khu vực quản lý, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: liệt kê trình độ từ đại học trở lên.

3. Hướng dẫn cách điền Bảng 3 về hiện trạng nhân lực KH&CN trình độ cao trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên và điện hạt nhân.

- Công nghệ thông tin và truyền thông: liệt kê toàn bộ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trong các ngành kinh tế - xã hội. 

- Công nghệ sinh học: liệt kê toàn bộ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học trong các ngành kinh tế - xã hội (đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, nông nghiệp, y tế, dược phẩm, môi trường, ...).

- Công nghệ vât liệu mới: liệt kê toàn bộ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu mới trong các ngành kinh tế - xã hội (hợp kim, vật liệu polime, composite, vật liệu điện tử, nano, quang tử, y sinh, ...).

- Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa: liệt kê toàn bộ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực chế tạo máy và tự động hóa trong các ngành kinh tế - xã hội.

- Công nghệ cho nhà máy điện hạt nhân: liệt kê toàn bộ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cho nhà máy điện hạt nhân.

- Khu vực nghiên cứu sáng tạo và giảng dạy: liệt kê tương tự Bảng 2.

- Khu vực quản lý, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: liệt kê tương tự Bảng 2.

4. Hướng dẫn cách điền Bảng 4 về nhu cầu nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020.

Cách liệt kê tương tự Bảng 1.

Lưu ý: Liệt kê trên cơ sở quy hoạch phát triển nhân lực của đơn vị đến năm 2020.

5. Hướng dẫn cách điền Bảng 5 về nhu cầu nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020 trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên và điện hạt nhân.

Cách liệt kê tương tự Bảng 3.
6. Hướng dẫn cách điền Bảng 6 về đề xuất hình thức và nơi đào tạo nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020.

- Hình thức đào tạo trong nước được hiểu là đào tạo ở các viện nghiên cứu, trường cao đẳng và đại học, các tổ chức KH&CN hoặc doanh nghiệp ở Việt Nam.

- Hình thức đào tạo nước ngoài được hiểu là đào tạo ở các viện nghiên cứu, trường cao đẳng và đại học, các tổ chức KH&CN hoặc doanh nghiệp ở nước ngoài.

- Nơi đào tạo: đề nghị ghi nơi đào tạo trong nước hoặc tên quốc gia có năng lực đào tạo phù hợp nhất.

7. Hướng dẫn cách điền Bảng 7 về đề xuất hình thức và nguồn thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao đến năm 2020.

- Từ các khu vực khác trong nước được hiểu là: thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao từ các khu vực khác chuyển về làm việc tại đơn vị.

- Từ nước ngoài được hiểu là: thu hút các chuyên gia người nước ngoài, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài đến làm việc tại đơn vị ./.
� Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011- 2020





PAGE  
1

